Tuần: 15                                                                             Ngày soạn: 5/12/2022                                                                          

Tiết: 25                                                                              Ngày dạy: 22-27/11/2021

                                                                                           Lớp dạy: 7A1, 7A2, 7A3
ÔN TẬP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I
I. MỤC TIÊU:

    1) Kiến thức:
- Củng cố những kiến thức về lịch sử thế giới trung đại.
- Những nét cơ bản về Tây Âu từ giữa thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI.
- Những nét cơ bản về Trung Quốc từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX.
- Những nét cơ bản về Ấn Độ thừ thế kỉ IV đến thế kỉ XIX.
- Những nét cơ bản về ĐNA từ nửa sau tk X đến nửa đầu tk XVI.

    2) Năng lực:

* Năng lực chung

- Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, trao đổi nhóm.

* Năng lực đặc thù

- Năng lực tìm hiểu lịch sử: Biết khai thác và sử dụng được các thông tin có trong tư liệu cấu thành nên nội dung bài học.

- Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử: mô tả, so sánh, phân tích.

- Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Vận dụng kiến thức lịch sử để liên hệ vào thực tế cuộc sống.
     3) Phẩm chất:
- Trung thực: Tôn trọng lẽ phải, khách quan và công bằng trong nhận thức, ứng xử.

- Chăm chỉ: Luôn cố gắng vươn lên để đạt kết quả học tập tốt.

- Trách nhiệm: Tôn trọng những giá trị nhân bản của loài người như sự bình đẳng trong xã hội. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
    1) Chuẩn bị của GV: 
- Phiếu học tập.

- Tranh ảnh liên quan bài học.

- Video về một số nội dung trong bài học.
    2) Chuẩn bị của HS: 
- Tranh ảnh, tài liệu liên quan.

- Chuẩn bị bảng phụ, bút lông, nam châm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Hoạt động 1: Mở đầu: 
a. Mục tiêu:

- Tạo tâm thế cho học sinh chuẩn bị bước vào nội dung bài học.

- Xác định được vấn đề của bài học.

b. Tổ chức thực hiện:

Bước1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 
GV sử dụng kĩ thuật trình bày một phút. HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1: Địa chủ, lãnh chúa bóc lột nông dân và nông nô chủ yếu bằng

    A. đánh thuế.

    B. địa tô.

    C. tô, tức.

    D. làm nghĩa vụ phong kiến.
Câu 2: Các giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến phương Đông là

    A. địa chủ và nông dân lĩnh canh

    B. lãnh chúa phong kiến và nông nô.

    C. lãnh chúa phong kiến và nông dân lĩnh canh.

    D. địa chủ và nông nô.
Câu 3: Đặc điểm chung của nền sản xuất phong kiến ở phương Tây và phương Đông là

    A. sản xuất nông nghiệp đóng kín, tự cung tự cấp.

    B. sản xuất công-thương nghiệp phát triển mạnh.

    C. nền sản xuất hàng hóa quy mô lớn.

    D. nền kinh tế săn bắt, hái lượm.   
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập: (2 phút)
HS thực hiện nhiệm vụ đọc câu hỏi và đưa ra đáp án. GV theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ và hướng dẫn cách thực hiện đối với những HS gặp khó khăn. Kết quả của HS được ghi vào vở/giấy nháp.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận: 
HS báo cáo kết quả làm việc, trao đổi và thảo luận. 
Bước 4. Kết luận, nhận định: 
HS đánh giá câu trả lời của bạn.
GV đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HS, chuẩn xác kiến thức.

 Sản phẩm: Câu 1: B.                   Câu 2: A.                  Câu 3: A.                
Hoạt động 2. Hình thành kiến thức: 
* Hoạt động 1: Tây Âu từ giữa thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI.
a. Mục tiêu: HS nắm được quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu, các cuộc phát kiến địa lí tiêu biểu.
b. Tổ chức hoạt động:
Bước1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 
GV sử dụng phương pháp dạy học hợp tác và kĩ thuật khăn trải bàn.

HS hoàn thành yêu cầu của giáo viên. 

1. Lập bảng tóm tắt những đặc điểm của lãnh địa và thành thị Tây Âu trung đại theo mẫu:

	Nội dung
	Lãnh địa phong kiến
	Thành thị trung đại

	Thời gian xuất hiện
	
	

	Thành phần dân cư
	
	

	Hoạt động kinh tế
	
	


2. Mô tả hành trình của các cuộc PKĐL tk XV-XVI theo các mục dưới đây:

	Tên các cuộc PKĐL
	Thời gian khởi hành
	Con đường đã đi qua
	Kết quả

	
	
	
	


Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập: (10 phút)
HS thực hiện nhiệm vụ. Thảo luận để đưa ra đáp án. GV theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ và hướng dẫn cách thực hiện đối với những HS gặp khó khăn. Kết quả của HS được ghi vào bảng nhóm.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận: 
HS báo cáo kết quả làm việc, trao đổi và thảo luận. 
Đại diện nhóm trình bày sản phẩm.
Bước 4. Kết luận, nhận định: 
Nhóm HS đánh giá nhóm bạn

GV đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các nhóm HS, chuẩn xác kiến thức.
Sản phẩm: 
1.
	Nội dung
	Lãnh địa phong kiến
	Thành thị trung đại

	Thời gian xuất hiện
	Giữa thế kỉ IX
	Thế kỉ XI

	Thành phần dân cư
	Lãnh chúa phong kiến và nông nô
	Thương nhân và thợ thủ công

	Hoạt động kinh tế
	- Kinh tế nông nghiệp là chủ yếu

- Đời sống kinh tế trong lãnh địa khép kín, chủ yếu tự cung tự cấp
	Trao đổi hàng hoá và lập xưởng sản xuất


2.
	Tên các cuộc phát kiến địa lí
	Thời gian khởi hành
	Con đường đã đi qua
	Kết quả

	Cuộc phát kiến đia lí của Đi-a-xơ
	1487
	Đi từ Bồ Đào Nha xuống điểm cực Nam của châu Phi
	Tìm ra mũi Hảo Vọng

	Cuộc phát kiến địa lí của Cô-lôm-bô
	1492
	Đi từ Tây Ban Nha về phía tây, đến đảo Xan Xan-va-đô, Cuba và Hi-xpa-ni-ô-la và nhầm tưởng đây là Ấn Độ
	Phát hiện ra châu Mĩ

	Cuộc phát kiến địa lí của Ga-ma
	1498
	Từ Bồ Đào Nha qua điểm cực nam của châu Phi, cập bến Ca-li-cút và tới Ấn Độ
	Tìm ra Ấn Độ, kết nối đường biển giữa châu Âu và châu Á

	Cuộc phát kiến địa lí của Ma-gien-lan
	1519
	Từ Tây Ban Nha đi qua điểm cực nam của châu Mỹ tới đại dương được ông đặt tên là Thái Bình Dương, sau ông bị thiệt mạng tại Phi-lip-pin, đoàn tàu trở về Tây Ban Nha vào năm 1522
	Kết nối tất cả các châu lục lại với nhau, hoàn thành chuyến đi vòng quanh trái đất đầu tiên của nhân loại


* Hoạt động 2: Những nét cơ bản về Trung Quốc, Ấn Độ, Đông Nam Á thời Trung Đại.
a. Mục tiêu: HS biết được:

+ Khái lược tiến trình lịch sử Trung quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX.
+ Đôi nét về các vương triều Ấn Độ: Gúp-ta, Hồi giáo Đê-li,  Mô-gôn.

+ Khái quát về Đông Nam Á từ nửa sau tk X đến nửa đầu tk XVI.
b. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 
GV sử dụng phương pháp dạy học hợp tác và kĩ thuật khăn trải bàn.

HS hoàn thành yêu cầu của giáo viên. 

1. Lập bảng thống kê về sự phát triển kinh tế thời Đường và thời Mịnh - Thanh. Điểm khác biệt nổi bật nhất của kinh tế thời Minh - Thanh so với thời Đường là gì? 
	Lĩnh vực
	Thời Đường
	Thời Minh - Thanh

	Nông nghiệp
	 
	 

	Thủ công nghiệp
	 
	 

	Thương nghiệp
	
	


2. Thành tựu văn hóa nào của Ấn Độ thời Gúp-ta còn có ảnh hưởng đến ngày nay?
3. Nhận xét những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập: (10 phút)
HS thực hiện nhiệm vụ. Thảo luận để đưa ra đáp án. GV theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ và hướng dẫn cách thực hiện đối với những HS gặp khó khăn. Kết quả của HS được ghi vào bảng nhóm.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận: 
HS báo cáo kết quả làm việc, trao đổi và thảo luận. 
Đại diện nhóm trình bày sản phẩm.
Bước 4. Kết luận, nhận định: 
Nhóm HS đánh giá nhóm bạn.
GV đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các nhóm HS, chuẩn xác kiến thức.
Sản phẩm:

1. 

	Lĩnh vực
	Thời Đường
	Thời Minh - Thanh

	Nông nghiệp
	Ban hành chính sách phát triển nông nghiệp như miễn giảm sưu thuế, thi hành chế độ quân điền
	+ Sản xuất nông nghiệp gia tăng cả về diện tích, năng suất và sản lượng.

+ Các vua đầu triều Minh - Thanh thường giảm thuế khoá, chia ruộng đất cho nông dân đồng thời chú trọng công tác thuỷ lợi.

+ Việc áp dụng luân canh cây trồng, nhập nhiều giống cây trồng mới, xây dựng nhiều đồn điền chuyên canh trồng ngũ cốc hoặc chè, bông,...đã góp phần cho sự phát triển của nông nghiệp.

	Thủ công nghiệp
	Thủ công nghiệp phát triển với hai ngành nghề nổi bật nhất là làm gốm sứ và dệt tơ lụa với các mặt hàng đi đến được phương Tây
	+ Thủ công nghiệp phát triển đa dạng, những nghề thủ công nổi tiếng nhất thời kì này là dệt tơ lụa, làm đồ sứ, đóng thuyền, làm giấy,...

+ Các xưởng thủ công xuất hiện khắp nơi, phần lớn tập trung ở thành thị.

+ Thời nhà Thanh đã hình thành nên những khu vực chuyên môn hoá sản xuất và đông đảo người làm thuê.

	Thương nghiệp
	Thương nghiệp phát triển, con đường tơ lụa trở thành tuyến đường buôn bán quốc tế với sự tham gia của thương nhân khắp thế giới
	+ Hoạt động buôn bán trong và ngoài nước phát triển mạnh.

+ Quảng Châu trở thành thương cảng lớn nhất thu hút nhiều thương nhân nước ngoài đến buôn bán.

+ Hàng hoá Trung Quốc được buôn bán khắp thế giới, tập trung ở Ấn Độ, Ba Tư, Ả-rập và các nước Đông Nam Á.



Hoạt động 3: Luyện tập: 

Hoạt động 4: Vận dụng: 
a. Mục tiêu: HS sử dụng sách, kiến thức đã học, kiến thức và hiểu biết thực tế, GV hướng dẫn và giao nhiệm vụ cho HS (thực hiện nhiệm vụ ở nhà).
b. Tổ chức hoạt động:
Bước1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 
GV sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề. HS hoàn thành bài tập sau:
Viết một đoạn văn ngắn về một công trình kiến trúc mà em yêu thích nhất?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập: (2 phút)
HS hoàn thành bài tập tập ở nhà. GV theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ và hướng dẫn cách thực hiện đối với những HS gặp khó khăn.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận: 
HS thảo luận hoàn thành nhiệm vụ.

GV yêu cầu HS nộp sản phẩm trực tiếp hoặc qua Zalo.
Bước 4. Kết luận, nhận định: 
GV trả bài, chọn một số bài làm tốt của HS để giới thiệu trước lớp vào thời điểm thích hợp.
Sản phẩm: Là bài làm của HS.
GV hướng dẫn Hs chuẩn bị bài cho tiết học tiếp theo: Về học bài  chuẩn bị tiết sau ôn tập.
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com

Một sản phẩm của cộng đồng facebook Thư Viện VnTeach.Com

https://www.facebook.com/groups/vnteach/

https://www.facebook.com/groups/thuvienvnteach/
I. Lịch sử và môn lịch sử:


- Lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ.


- Môn lịch sử là môn học tìm hiểu các hoạt động của con người từ quá khứ đến hiện nay.





I. Lịch sử và môn lịch sử:


- Lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ.


- Môn lịch sử là môn học tìm hiểu các hoạt động của con người từ quá khứ đến hiện nay.





I. Lịch sử và môn lịch sử:


- Lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ.


- Môn lịch sử là môn học tìm hiểu các hoạt động của con người từ quá khứ đến hiện nay.





I. Lịch sử và môn lịch sử:


- Lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ.


- Môn lịch sử là môn học tìm hiểu các hoạt động của con người từ quá khứ đến hiện nay.





2. Thành tựu văn hóa của Ấn Độ thời Gúp-ta còn có ảnh hưởng đến ngày nay:


Thành tựu văn hóa của Ấn Độ thời Gúp-ta còn ảnh hưởng đến ngày nay: Các tác phẩm văn học của nhà văn Kalidasa. Các thành tựu về y học như phẫu thuật, điều chế vacxin. Các công trình kiến trúc nổi tiếng như: chùa hang Ajanta, bảo tháp Sanchi…


3. Những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI:


- Các tôn giáo ngoại lai phát triển mạnh mẽ (Phật giáo, Hồi giáo). 


- Sự xuất hiện sớm của chữ viết đã tạo cơ sở cho sự phát triển văn học, sử học... 


- Nghệ thuật kiến trúc giai đoạn này phát triển rực rỡ với nhiều công trình lớn và được bảo tồn đến tận ngày nay. 


- Nghệ thuật điêu khắc gỗ của Đại Việt và điêu khắc đá của Cam-pu-chia được xem là kiệt tác của khu vực và thế giới.
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